
Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Phạm Lan Anh 02/12/1994

Số 61 Phó Đức 

Chính, Ba 

Đình, Hà Nội

Cử nhân 

Chính trị 

học

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư - 

lưu trữ

Công ty Cổ 

phần Dịch 

vụ hành 

chính Văn 

phòng 

Thăng 

Long

8/2016-

2021

Chưa đủ 05 

năm kinh 

nghiệm sau 

khi tốt 

nghiệp 

(Bằng tốt 

nghiệp 

t8/2016)

Số 8/62 Lương Yên, 

Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

2 Trần Thị Anh 28/01/1988

Đường D5, 

khu nhà ở 

Vĩnh Tân, 

Vĩnh Tân, tân 

Uyên, Bình 

Dương

Quản trị VP (TN 

2017)

Cao đẳng 

HCVT

Chi cục 

Văn thư - 

Lưu trữ 

Bình 

Dương

6/2019-nay

 Bằng TN 

không đúng 

chuyên 

ngành

Số 16, tổ 2, ấp Chòi 

Dúng, Bình Mỹ, Bắc 

Tân Uyên, Bình 

Dương

3 Đỗ Chí Công 31/01/1994

số 74 khu phố 

Tân Hội, 

phường Tân 

Hiệp, Tân 

Uyên, Bình 

Dương

Cử nhân LT và 

QTVP (TN 2021)

Kỹ sư điện 

(tốt nghiệp 

t6/2016)

Chi cục 

Văn thư - 

Lưu trữ 

Bình 

Dương

01/2016-

2021

Chưa đủ 5 

năm kinh 

nghiệm sau 

khi tốt 

nghiệp 

(Bằng TN 

10/6/2016)

số 74 khu phố Tân 

Hội, phường Tân 

Hiệp, Tân Uyên, 

Bình Dương

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác

(Kèm theo Thông báo số        ngày       tháng      năm         của Hội đồng kiểm tra)

Phụ lục V

DANH SÁCH  THÍ SINH CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA NGHIỆP VỤ CHỈNH LÝ  TÀI LIỆU LƯU TRỮ

STT Địa chỉ liên hệ
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác

STT Địa chỉ liên hệ

4 Đào Văn Dũng 29/02/1992

Ấp Hậu, Tân 

Thông Hội, Củ 

Chi, tp Hồ Chí 

Minh 

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty 

TNHH Đầu 

tư xây 

dựng 

PLCONS

05/2015-

nay

Chưa đủ 5 

năm kinh 

nghiệm sau 

khi tốt 

nghiệp 

(Bằng TN 

2020)

Ấp Hậu, Tân Thông 

Hội, Củ Chi, tp Hồ 

Chí Minh 

5 Lê Thị Giang 10/05/1995

Quỳnh Lương, 

Quỳnh Lưu, 

Nghệ An

Kỹ sư 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Cty TNHH 

TM và DV 

Lưu trữ 

Nghệ An

2016-2021

Chưa đủ 05 

năm kinh 

nghiệm sau 

khi tốt 

nghiệp 

(Thời gian  

tốt nghiệp 

là tháng 

6/2017)

Nghi Liên, thành 

phố Vinh, Nghệ An

6 Phạm Thị Ngân Hà 16/05/1987

18A Nguyễn 

Trung Trực, ấp 

Bình Hòa, thị 

trấn Tân Trụ, 

huyện Tân 

Trụ, tỉnh Long 

An

Cử nhân Lưu trữ 

học

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Long An

2013-2021

Chưa đủ 5 

năm công 

tác TN ĐH 

2019

18A Nguyễn Trung 

Trực, ấp Bình Hòa, 

thị trấn Tân Trụ, 

huyện Tân Trụ, tỉnh 

Long An

7 Lê Thị Thanh Hiền 02/09/1995

Số 37, tổ 3 

Phúc Đồng, 

Long Biên, Hà 

Nội

Cao đẳng 

Văn thư - 

Lưu trữ

Trung tâm 

LTQG tài 

liệu điện tử

5/2016-

2021

Bằng tốt 

nghiệp 

chuyên 

ngành cao 

đẳng

Số 37, tổ 3 Phúc 

Đồng, Long Biên, 

Hà Nội



3

Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác

STT Địa chỉ liên hệ

8 Nguyễn Thị Thu Hương 14/12/1983

165/205 đường 

Xuân Đỉnh, 

phường Xuân 

Đỉnh, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

Cao đẳng 

VTLT

Trung tâm 

Chuyển 

giao công 

nghệ 

VTLT

2008-2021

Bằng tốt 

nghiệp 

chuyên 

ngành cao 

đẳng

165/205 đường 

Xuân Đỉnh, phường 

Xuân Đỉnh, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

9 Lê Thị Khánh Linh 09/07/1996
Tây Cốc, Đoan 

Hùng, Phú Thọ

Cử nhân Lưu trữ 

học

Công ty CP 

Công nghệ 

LT - số hóa 

HT

2015-2021

Chưa đủ 5 

năm kinh 

nghiệm kể 

từ khi tốt 

nghiệp (Tốt 

nghiệp 

2018)

Ngõ 55, Tân Xuân, 

Xuân Đỉnh, Hà Nội

10 Trần Thị Luyện 20/06/1994

Phú Tàng, Bắc 

Phú, Sóc Sơn, 

Hà Nội

Lưu trữ học

Công ty 

TNHH Đầu 

tư và Phát 

triển Đông 

Kinh

01/2016 - 

nay

Chưa đủ 05 

năm kinh 

nghiệm sau 

khi tốt 

nghiệp 

(Bằng tốt 

nghiệp 

t6/2016)

Phú Tàng, Bắc Phú, 

Sóc Sơn, Hà Nội

11 Lê Đức Thành 30/12/1994

Số 3, tổ 23 

Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội

Tài chính 

Ngân hàng

Chứng 

chỉ VTLT

Công ty 

TNHH Đầu 

tư và Phát 

triển Đông 

Kinh

01/2016 -

nay

Chưa đủ 05 

năm kinh 

nghiệm sau 

khi tốt 

nghiệp 

(Thời gian 

có bằng tốt 

nghiệp là 

tháng 

8/2016)

Số 3, tổ 23 Dịch 

Vọng, Cầu Giấy, Hà 

Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác

STT Địa chỉ liên hệ

12 Lê Thị Thảo 01/10/1965

963/1/6 Âu 

Cơ, phường 

Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Cử nhân sư 

phạm giáo 

dục chính 

trị

Chứng 

nhận bồi 

dưỡng và 

nâng cao 

nghiệp vụ 

công tác 

văn thư, 

lưu trữ 

(16/9-

28/9/2013

Phân hiệu 

trường ĐH 

Nội vụ Hà 

Nội tại TP 

Hồ Chí 

Minh

2013-2020

Bằng đại 

học không 

đúng 

chuyên 

ngành và 

chứng nhận 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ

963/1/6 Âu Cơ, 

phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

13 Ngô Thị Kim Thùy 28/02/1978

KV Bình Phó 

B, phường 

Long Tuyền, 

Bình Thủy, 

Thành phố 

Cần Thơ

Cử nhân 

ngữ văn

Chứng 

nhận Lớp 

tập huấn 

nghiệp vụ 

QLNN về 

công tác 

VT-LT

Chi cục 

VTLT 

thành phố 

Cần Thơ

2013-2021

Bằng tốt 

nghiệp 

không đúng 

chuyên 

ngành và 

chứng nhận 

nghiệp vụ 

KV Bình Phó B, 

phường Long 

Tuyền, Bình Thủy, 

Thành phố Cần Thơ

14 Đặng Thị Cẩm Tú 22/05/1985

32 Cư xá Phú 

lâm, p10, Q6, 

tp Hồ Chí 

Minh

Cử nhân LT và 

QTVP (TN 2020)

Công ty 

TNHH Đầu 

tư xây 

dựng 

PLCONS

01/2016-

nay

Chưa  đủ 5 

năm kinh 

nghiệm kể 

từ khi tốt 

nghiệp (TN 

đại học 

năm 2020)

32 Cư xá Phú lâm, 

p10, Q6, tp Hồ Chí 

Minh

15 Nguyễn Thị Tươi 26/01/1988

Minh Lãng, 

Vũ Thư, Thái 

Bình

Cao đẳng 

Quản trị 

Văn phòng

Ban Quản 

lý nhà ở 

sinh viên 

thành phố 

Thái Bình

2011-nay

 Bằng TN 

chuyên 

ngành cao 

đẳng quản 

trị văn 

phòng

thôn Đại Thành,xã 

Quang Bình, Kiến 

Xương, Thái Bình
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác

STT Địa chỉ liên hệ

16 Nguyễn Thị Xoan 23/12/1981

đường Võ Văn 

Tần, khóm 6, 

phường 1, Cà 

Mau, Cà Mau

Cử nhân Luật

Trung cấp 

hành chính 

văn phòng

Trung tâm 

Kỹ thuật - 

Công nghệ - 

Quan trắc 

tài nguyên 

và Môi 

trường

12/2011-

nay

Bằng tốt 

nghiệp đại 

học không 

đúng 

chuyên 

ngành và 

Trung cấp 

HCVP

đường Võ Văn Tần, 

khóm 6, phường 1, 

Cà Mau, Cà Mau
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